
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp: DHK9QT2 và trả nợ Ngày thi: 

Môn: Tổng hợp ngành (QTKD tổng hợp) Lần thi: 1

Số Chữ

1 DHQT001 122104041 Mạc Trang Quỳnh 02/11/1985 9,0 Chín

2 DHQT002 132116001 Đào Hữu Anh 20/12/1992 Vắng Vắng

3 DHQT003 132116003 Chu Thị Kim Chi 17/01/1988 8,0 Tám

4 DHQT004 132116010 Đặng Thị Hồng Hạnh 05/06/1994 8,0 Tám

5 DHQT005 132116021 Huỳnh Ngọc Khánh 13/05/1985 9,0 Chín

6 DHQT006 132116022 Phan Huỳnh Anh Kiệt 01/11/1981 9,0 Chín

7 DHQT007 132116026 Trần Hoàng Lâm 26/11/1988 8,0 Tám

8 DHQT008 132116028 Nguyễn Ngọc Linh 22/10/1986 8,0 Tám

9 DHQT009 132116030 Phạm Đức Minh 09/03/1994 8,0 Tám

10 DHQT010 132116031 Vòng Kỷ Mùi 10/09/1980 8,0 Tám

11 DHQT011 132116032 Phạm Thị Hồng Nga 29/10/1981 9,0 Chín

12 DHQT012 132116036 Lê Thị Hồng Nhung 06/11/1967 9,0 Chín

13 DHQT013 132116042 Nguyễn Hoàng Cơ Thạch 10/05/1989 8,0 Tám

14 DHQT014 132116044 Nguyễn Chí Thanh 25/05/1988 10,0 Mười

15 DHQT015 132116045 Lê Công Thành 05/01/1983 7,0 Bảy

16 DHQT016 132116046 Đoàn Lê Thu Thảo 23/11/1980 8,0 Tám

17 DHQT017 132116049 Lê Minh Thông 01/06/1977 7,0 Bảy

18 DHQT018 132116053 Nguyễn Hoàng Trang 04/02/1987 8,0 Tám

19 DHQT019 132116060 Nguyễn Lê Hoàng Tùng 14/11/1986 9,0 Chín

20 DHQT020 132116061 Nguyễn Thanh Tùng 28/03/1986 9,0 Chín

21 DHQT021 132116065 Trần Quang Vinh 12/10/1992 8,0 Tám

22 DHQT022 132116067 Vũ Ngọc Yến 16/02/1990 9,0 Chín

23 DHQT023 122109043 Mai Thị Hiền 01/11/1990 6,0 Sáu DHK8QT3

24 DHQT024 122110004 Nguyễn Thái Phúc Hào 01/01/1980 6,0 Sáu DHK8QT4

Tổng cộng danh sách: 24 sinh viên
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